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Hdi cl6ne qudn tri :

1. Th6ng tin v0 thdnh viOn cua FIDQT :

Thdne tin vA c6c cuQc hQP vd N
STT 56 nqhi quy6t Ngiv

1 0112015/8B-
DHCD

1910412015

2 01/2015/NQ-
DHCD

19t0412015

II.

T nhi6rn kn 2 (20 0-201s

Lf do kh0ng tham dLY
TT Thinh vi€n HDQT Chfc vqt

Neiy bi t
cI'6u/kh6ng

cdn l )  th inh
vi6n HDQT

sd uudi
hqp

tham
dqr

ri le

2310s/2010-
tsl04l20ts

1 1-QO%
I Nguy6n Ludng Am chi t ich

HDQT

2 Nguy6n Vdn T6n Ph6 Chi  t ich
HDQT

23losl2or0-
1e/o4/201,5

L rco%

1. to0%
3 Dinh Tdn Duong Th)nh v i6n

HDQT

23los/zoto-
Lel04l201.s

4 LE Vdn Dbng Thdnh v i6n
HDQT

23losl20L0-
tel04l2015

4 1,00%

5 Pham Vdn Nho Th)nh v i6n
HDQT

23lOs/2oto-
t9l04lzors

1, 100%



rs-2020)IJFIN T nhiAm kn 3 (20

L,i do kh6ng tham dq
TT

Thinh vi6n
HDQT

Chfc vtr

Ntg)y bit
cl6u/khdne
cdn l i  th)nh
vi6n HDQT

sd budi
hsp

tham
d11

ri le

I Nguy6n Luong
Am

Chit  t lch
HDQT

tgl04lzors- 6 t00%

L00%
2 Dinh Tdn Duong Ph6 Ch0 t ich

HDQT
t9l04l2or5- 6

6

1

ro0%
3 Ding Ngqc Cdn Th inh  v i6n

HDQT

te/04l20ts-

t4% Ong rO Vdn Dbng t ir tr '6n

ngdy 25105/2015 do benh
ndng

4 L6 Vin Dbng Thinh vi€n
HDQT

lel04l201.s-
2510s/20rs

6 to0%

too%

5 Pham Vdn Nho Thirnh vi6n
HDQT

t9l04/2or5-

6 Duong Minh
Quang

Thirnh vi6n
HDQT

19l04/20rs- 6

6 IQO%
7 PhUng Vdn V i6n Th inh  v i6n

HDQT

!91041201,s-

2. Hout donn *i6rn ,6t ,tu HDQT d6i udri Butt T6n* *i6''t dot '

DHCD.

3. Hoat d6ng cira c6c ti6u ban thu6c HDQT :

d6n
Khdng c6

4. Cac Nehi quYCt/QuYCt din n t r l :

STT Sd ngh! quydt Ngiy l I 9 l  ( r u I l E ,
t  :  -  r ^  l t  r ) .  J x +  r h i n

t s2lNq-HDqr 19/or/zoIs V/v  x t r  l t i  s0  c0  ph ieu  l e  va  co  pn leu  c l l ud  ud r r  r r t r L  Lu  uv

h4n  eA  nh id r r t i ns  vdn  l hn  5

@t tinh hinh thLrc hiOn kd hoach SXI(D 2014

Du k i6n k6 hoach SXKD 2015
Chua'n bi td chfc DHCD v) ciSc n0i dung tr inh DH

Cdng t6c dbu tu

2 BB0u2o1s 26102120rs

3 212lNQ-HDQT 26/02/z]ts Nghi  quy6t  t r icu tap DHcu /91? -  -
Ttrong ndo chreit dantr sdch dd td chfc DlCo 2015

Quy ch6 td chfc DHCD 291s -
r r ,  r r r  r hd  hh r r  c i r  t a i  DHCD 2015

4 213lTB-HDQT 26/02/20rs
5 383/QC-HDQT 30/03/201s

6 384/QC-HDQT 30/03/2ots
To tr inh cia HDQT tt inh Dl- lCD ' , /v db nghi tdng sd thdnh vi6n

HDQT
7 409/TT-HDQT 0tl04l20ts

8 410/TT-HDQT 0L104/201s

9 41.1/TT-HDQT 01.104/201.5

10 41-2lTT-HDQT ot/04/201.s
1 1 413lTT-HDQT 0r104/20rs
12 414lTT-HDQT ot/04/20rs
13 415/fi-HDQT o1.l04l2o1.s
L4 BB02/z}rs t9l04/20rs



15 41slNQ-HDQT 20/04/2ors

t6 BB03/201s 06/06/zots

t7 710/NQ-HDQr 08/06/201,s

18 872lBB-HDQT 27 /06/2]rs
N

19 91-2lBB-HDQT 03/071201s

20 ss9/NQ-HDQT 01.110/201sP h d  d u y g t  c h U  t r u o n g  v a y  v o n ,  o a o  l a t l t l ,  L r r d r r r r  L U d r r  v q  u v

^ , , ' , b n  r h n T A n p  G i S m  d d c  k V  c d c v d n  b d n  v O i B l D V  B j n h  D i n h

T' inh  h inh  d i6u  h)nh  sAn xudt  9  thdng 2015

C6ng tdc d'5u tu

Kd hoach t ing  v6n d i6u  lQ l5n  6

Bd nh iem cdn b6

Kd hoach thanh todn cqq!!9qn trg Jhi l ra rq tL?c

21, BBO4/201s 04/10/2ors

22 1477lNQ-HDQT t2/10/20rs \ / / r r  rh i  t rA  cd  t f t c  201,4

r r l .  x ;A , r  r h i nh  hanp  mt rc  dhu  tu r  t h i e t  b i
23 167slNq-HDQT ts/11./201s

Tlnh h lnh d i6u h inh s in  xudt  10 thdng 2015

t<ei hoach tdng vdn dieu l0 l '5n 6
P A  n h i A m  r i n  h 6

24 BB0s/201s 24/1.1/zors

25 176slNQ-HDQT 30/tr/201,s V/v  t r inh  Da i  hd i  dong c0  dong tnong qua pnuur r t  d r r  p r rdL

h)nh tdng vdn d i6u  le  lbn- th r j '6

Na bd.h' '6." ,r  O',rg Ngryun Xren Cbn gi i r  chrrc vu Pho Tdng

Gi im  r {Ac  rAns  t v
26 1784lNQ-HDQT 0r/12/201,5

@ bdt  thr rdng dd thong qua k6

hoach tdng vdn A 'E,  te  ten O -
27 1859/NQ-HEQT L4/12/201,s

n.

2 (201,0-2015)BKS nhiOtn

TT Thinh vi6n HDQT Chfc vq

Ngiry b5t
d'6u/kh6ng

cdn l )  thAnh
vi6n HDQT

sd budi
hqp BKS
tham dV

ri t? Lf do khong t l tanr
d w

1 Hu|'nh Khd Trrrdng ban 23lOsl20ro-
1.9l04l2ors

T too%

z Truong D'inh Du Thirnh vi6n
BKS

23lOs/201,0-
1.el04l7015

1 too%

3 Truong D)nh Lai Thi rnh v i€n
BKS

1a  l . ' t r .  l ) n1n -
l J l  v J l  4 v L v

1.el04l20rs
1 to0%

H nhi6rn kn 3 (20 5-2020

TT
Thinh vi6n

HDQT
Chfc vU

Ne)y b5t
d'6u/kh6ng

con l )  th inh
vi6n HDQT

sd budi
hqp BKS
tham dqr

ri te t - ' i  do kh6ng tham du

L Ludng Ddng Hdo Trudng ban 1.el04/201s- 1 too%

) 100%
z Trrrong Dinh Du Thi rnh  v i6n

BKS

1.9104/201.s-

3 Truong Dlnh Lai Th)nh v i€n
BKS

19l04l2O1s- 2 L00%



2. Hoat d6ng gi6m sat cria BKS d6i v6i HEQ'I'. Rall dicu hdnh vi c6 donq'

Truong Ban ki6m so6t tham dp todn b0 c6c cuQc hop HEQT. BI(S thqc hiQn gi6m sdt

c6ng t6c qudn tri doanh nghiQp ctra HOqf, dim b6o dirngiheg^ cll]{rdilh cLra 1r'r4t phiip' Di6u

tQ c6ng ty vd ary ;;&;;; ari cong ty it<s .itng gi6,'r i6t viQc tri6n khai thuc hiqn c6c noi

Jrrtrg ia oHoco d6 th6ng qua t4i DHCD thudng niOn'

Kiem tra, gi6m s6t tinh h-o. p pf6p, trung thlrc trong qudl ]v ttu.diou hdnh lio4t d6ng

kinh doanh, trong;idil^;tr# i.#;;, ffi c6o tai.[ini; Girnr slir viec chap hdnh cac

v6n bin chinh s6cfr cria n^hd nudc; 
"quy 

trinh, quy-ch6 vd c6c quy dinh n6i b0 cira Cerng t"v'

Gi6m s6t viec ban hDrnh, st'a d6i, b6'sung quy itinh quy che cfra c6ng ty. Giarn s6t co'g tac

c6ng bd thOng tin.

Gi6m s6t c6's t6c quin ly sd sach chri'ng tir lien quan d6n cO d:ng, dam.bio.qlyon,l?i

rr* ot i'o 
"i" 

;5-u-j;?.;oirgir-toi,.frng gi6rn tlt,ri*. c6-dong tharl gia dong gop y ki.n' chat

u6n, yeu cAu cung cAp th6ng tin theo dirng quy dfnh'

3. So OhOi hon hoat d6ng siira BI(S v6i hoat d6ns ctra I-iDQ-f. Ban cliOlr hinh Vd

c6c c6n b0 qu6n lY kh6c :

Ban ki0m so6t dd thpc hiQn c6c c6ng viOc sau:

o D6ng e6p j, ki6n v6i HQi ddng Qu6n tri, Ban TOng gi6rn dOc trong viQc thuc hiQn cdc

nhiOm vU, muc tiOu kinh doanh ctra Cdng ty' 1 , , ,
o ph6n tich, d6nh gi6 ho4t d6ng kinh doanh; trOn co so d6, clua ra cac bien ph6p chfln- 

;il;ki;'t, phuc sai pham, lian cho rtri ro lrong hoqt ctQng kinh cloanh' clii ilqro bQ

ffi;t6- t* r.io- roat u6ib0 thuc hiQn kiom tra, ki6m so6t cac ho4t dQng nghiQp vp

t4i cOng ty' 
-a rrAi Ran nohiar !r' tra toiin cliQ^ ho4t

o HAng quy, Ban KiOm so6t cirng v6i Ban ngh]qrn thu n6i b0 di l<i(

dQng cta c6c dcyn vi truc thuf,c, ph6t hiqn kip thdi..1. t3t sot tLong,liQ.c trign khai

nhiQm uu rar *uat t*6 doanh,rd d,-ru ru cfrc biQn phSp chAn chinh phtr ho.p c10 clfun

b6o dirng quy dfnh cira nhd nu6'c, cira c6ng ty' ? ^. .
o Tham gia HQi nghiNguoi lao d6ng, c6c cuQc hop clo T6ng Giiim cl6c chir 1ri'

. c6ng ty Ki6m tlan uI I(6 to6n Ha Nni (cPA) ki6m to6n BCTC nlm 2014 vit soat xet

BCTC b6n nien ndm 2015. Ban Kiem roat ttrOng nh6t voi y kiOn nhOn xet va c16nh gi6

v0 hoat dQng cira C6ng tY'
o Ban tii0m so6t dd chu {iOc, tharn gia circ lop cli\o tlo

nghiep vp quan tri c6n1 g.viQc, ViQo ap dung cdng nghe

th6ng tin trong c6ng vi : th6ng bf,o c6o, th6ng tin nhanh

chong kip thoi chinh x tiQn cho vi0c tra cirLr sau ndry'

4. Hoat dOne l&6c cua BI(S:

IV. Ddo tao vi qurtn tui cins,tU

Thdnh vien HDQT, BKS, tsan didu hirnh vd Thtr ky cong tV dou cla co chirng chi r'0

qu6n tri cdng tY.



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch 
của người có liên quan của công ty với chính Công ty : 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

TT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 
NLQ 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
NLQ 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Yêm   Mẹ ông Am 160416003 
50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

2 Nguyễn Thị Liên   Em ông Am 160416001 
50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

3 Nguyễn Đức Hòa   Em ông Am 215084677 
112 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

4 Tạ Thị Hòa 002C018807 Vợ ông Am 210913426 
50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

5 Nguyễn Thị Đức Hà   Con ông Am 211683645 
50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

6 
Nguyễn Thị Thu 
Trang 

  Con ông Am 211760188 
50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

7 Đinh Tấn Hương   
Anh ông Đinh 
Tấn Dương 

210574447 Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 23/05/10     

8 
Đinh Thị Minh 
Giang 

  
Chị ông Đinh 
Tấn Dương 

210574640 Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 23/05/10     

9 Đinh Tấn Nam   
Anh ông Đinh 
Tấn Dương 

021838918 
20/1/20 Nguyên Hồng, P1, Q. Gò 
Vấp, TPHCM 

23/05/10     

10 Lê Thị Anh Minh   
Vợ ông Đinh 
Tấn Dương 

210985583 
136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, 
Bình Định 

23/05/10     

11 Đinh Phương Vũ   
Con ông Đinh 
Tấn Dương 

  
136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, 
Bình Định 

23/05/10     



TT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 
NLQ 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
NLQ 

Ghi chú 

12 Đinh Quang Bảo   
Con ông Đinh 
Tấn Dương 

  
136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, 
Bình Định 

23/05/10     

13 Huỳnh Kim Hoa   Vợ ông Căn 210190009 
410B Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

19/04/15     

14 
Đặng Hoàng Kim 
Phượng 

  Con ông Căn 215030360 
410B Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

19/04/15     

15 
Đặng Hoàng Ngọc 
Phương 

  Con ông Căn 215300348 
410B Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

19/04/15     

16 Đặng Thị Nghĩa   Chị ông Căn 110335527 
Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà 
Nội 

19/04/15     

17 Đặng Quốc Vượng   Anh ông Căn 1500449000 Hồng Phong,Vũ Thư, Thái Bình 19/04/15     

18 Đặng Quốc Tương   Anh ông Căn 034050000603 Hồng Phong,Vũ Thư, Thái Bình 19/04/15     

19 Đặng Thị Hồng   Chị ông Căn 111863204 
Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà 
Nội 

19/04/15     

20 Đặng Thị Tuyết   Em ông Căn 031727722 Đông Thái, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 19/04/15     

21 Đặng Thị Hà   Em ông Căn 050911738 01 Ngõ 6, P.Quyết Thắng, Sơn La 19/04/15     

22 Đặng Thị Mai   Em ông Căn 150447288 Hồng Phong,Vũ Thư, Thái Bình 19/04/15     

23 Phạm Văn Thơ   Em ông Nho 220596606 
Cam Thành Bắc, Cam Ranh, 
Khánh Hòa 

01/07/05     

24 Phạm Thị Thuẩn   Em ông Nho 220596607 
Hòa Do 3, Cam Phúc Bắc, Cam 
Ranh, Khánh Hòa 

01/07/05     

25 Phạm Văn Thống   Em ông Nho 220716270 
Hòa Do 5, Cam Phúc Bắc, Cam 
Ranh, Khánh Hòa 

01/07/05     

26 Đào Thị Thương   Vợ ông Nho 220596934 
175 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     



TT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 
NLQ 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
NLQ 

Ghi chú 

27 
Phạm Thị Thanh 
Nhung 

002C046730 Con ông Nho 211896210 
175 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

28 
Phạm Thị Thanh 
Nguyên 

  Con ông Nho 215258076 
175 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

29 Dương Xuyến   Cha ông Quang 210298997 
Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

30 Nguyễn Thị Hồng   Mẹ ông Quang 210313024 
Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

31 Dương Văn Bổn   Anh ông Quang 211130718 
Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

32 Dương Thị Mỹ Lệ   Em ông Quang 211539458 
Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

33 Dương Minh Trung   Em ông Quang 211679289 
Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

34 Dương Thị Trưng   Em ông Quang 211820564 
Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

35 
Đinh Thị Hồng 
Huyên 

  Vợ ông Quang 211554653 
61/3 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

36 Dương Quang Minh   Con ông Quang   
61/3 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

37 Dương Quang Khôi   Con ông Quang   
61/3 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/01/13     

38 Lê Thị Hà 002C018718 Vợ ông Viễn 210581189 
136 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, 
Bình Định 

19/04/15     

39 Phùng Thế Vượng 002C018261 Con ông Viễn 211753163 
136 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, 
Bình Định 

19/04/15     



TT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 
NLQ 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
NLQ 

Ghi chú 

40 Phùng Thế Thịnh 026C160477 Con ông Viễn 215137129 
136 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, 
Bình Định 

19/04/15     

41 
Huỳnh Thị Thu 
Thủy 

   Vợ ông Hào 211328208 
40 Thanh Niên, Quy Nhơn, Bình 
Định 

19/04/15     

42 Lương Thế Vinh     Con ông Hào 215354052 
40 Thanh Niên, Quy Nhơn, Bình 
Định 

19/04/15     

43 Lương Đăng Quang   Con ông Hào   
40 Thanh Niên, Quy Nhơn, Bình 
Định 

19/04/15     

44 Lương Đăng Giai   Cha ông Hào 210174964 
Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

19/04/15     

45 Nguyễn Thị Trị   Mẹ ông Hào 210174970 
Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

19/04/15     

46 Lương Thị Hoa    Chị ông Hào 211006485 
Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

19/04/15     

47 Lương Thị Buôn   Chị ông Hào 211006486 Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định 19/04/15     

48 Lương Đăng Kiệt   Em ông Hào 024828946 
Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
TP HCM 

19/04/15     

49 Lương Đăng Khải   Em ông Hào 233135363 
14 Nhất Chi Mai, P.Duy Tân TP 
Kon Tum 

19/04/15     

50 Lương Đăng Bản   Em ông Hào 211667638 
81Khu phố Vạn Hạnh,TT Phú 
Mỹ,Tân Thành Bà Rịa- Vũng Tàu 

19/04/15     

51 Lương Thượng Đạt   Em ông Hào 211816549 
Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

19/04/15     

52 Lương Thị Thành   Em ông Hào 211556294 TT Bồng Sơn, Bình Định 19/04/15     

53 
Trương Thị Phi 
Phụng 

  Em ông Du 210992549 
12/9 Trần Thị Kỷ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     



TT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 
NLQ 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
NLQ 

Ghi chú 

54 Trương Đình Vũ   Em ông Du 211020057 
477/60 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/07/05     

55 Hồ Thị Mỹ Tuyết   Vợ ông Du 210268209 Phước An, Tuy Phước, Bình Định 01/07/05     

56 Hồ Quang Danh   Con ông Du 211121147 8 Hoàng Diệu, Vũng Tàu 01/07/05     

57 Trương Hồ Anh   Con ông Du 215136325 Phước An, Tuy Phước, Bình Định 01/07/05     

58 Trương Trọng Nhân   Con ông Du 215792110 Phước An, Tuy Phước, Bình Định 01/07/05     

59 Lê Thị Khứ   Mẹ ông Lai 210186441 An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi 23/05/10     

60 Trương Đình Xuân   Anh ông Lai 210308138 An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi 23/05/10     

61 Trương Đình Đạt   Em ông Lai 210889801 An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi 23/05/10     

62 Trương Đình Quang   Em ông Lai 211367471 An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi 23/05/10     

63 Nguyễn Thị Vân Nội   Vợ ông Lai 210186956 
5 Đặng Dung, TP Quy Nhơn, 
Bình Định 

23/05/10     

64 Trương Đình Hữu   Con ông Lai 215079036 
5 Đặng Dung, TP Quy Nhơn, 
Bình Định 

23/05/10     

65 Trương Đình Nhân   Con ông Lai 215016996 
5 Đặng Dung, TP Quy Nhơn, 
Bình Định 

23/05/10     

66 Nguyễn Thị Nghĩa 002C046732 Vợ ông Chính 215031587 
108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

01/07/05 01/01/16 

Ông Chính nghỉ hưu theo 
chế độ 

67 Vũ Thanh Vân   Con ông Chính 215031796 
108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

01/07/05 01/01/16 

68 Vũ Thành Nam   Con ông Chính 215192076 
108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

01/07/05 01/01/16 

69 Huỳnh Sơn Tân   Cha ông Khế 210336955 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

70 Nguyễn Thị Sương   Mẹ ông Khế 210336934 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

71 Huỳnh Thị La   Em ông Khế 210336977 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

72 Huỳnh Thị Lấu   Em ông Khế 210998085 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     



TT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 
NLQ 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
NLQ 

Ghi chú 

73 Huỳnh Thị Tâm   Em ông Khế 211272045 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

74 Huỳnh Thị Thu   Em ông Khế 211526657 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

75 Huỳnh Thị Hoa   Em ông Khế 211365672 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

76 Huỳnh Thị Bé   Em ông Khế 211566231 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

77 Huỳnh Thị Thừa   Em ông Khế 211566188 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

78 Huỳnh Ngọc Long   Em ông Khế 211787837 Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 01/07/05     

79 Nguyễn Thị Ân   Vợ ông Khế 211660768 
178 Nguyễn Trung Trực, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/07/05     

80 Huỳnh Nguyên Khải   Con ông Khế 211787074 
28/9 Bàu Cát 9, Q. Tân Bình, 
TPHCM 

01/07/05     

81 
Huỳnh Nguyên 
Khiêm 

  Con ông Khế 215030880 
178 Nguyễn Trung Trực, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/07/05     

82 Bùi Thị Oanh   Vợ ông Lân 240285563 
71-73/2 AmaKhê, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk 

08/06/15     

83 Phạm Thị Cắc   Mẹ ông Lân   
Xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, 
Quảng Bình 

08/06/15     

84 Phan Thanh Hoàng   Con ông Lân 241497628 
71-73/2 AmaKhê, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk 

08/06/15     

85 
Phan Thanh Hoàng 
Tú 

  Con ông Lân   
71-73/2 AmaKhê, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk 

08/06/15     

86 Phan Thanh Long   Anh ông Lân 012677513 P.416, khu TT ĐHSP Hà Nội 08/06/15     

87 Phan Thị Loan   Em ông Lân 191236065 Tổ 5, khu vực 2, An Hòa, TP Huế 08/06/15     

88 
Nguyễn Thị Thu 
Hồng 

  Chị ông Thái 024470312 Q. Gò Vấp, TpHCM 23/05/10 01/07/15 
Ông Thái nghỉ hưu theo 

chế độ 
89 Võ Thị Hào 002C046745 Vợ ông Thái 211871745 

04 Nguyễn Trung Ngạn, Quy 
Nhơn, BĐịnh 

23/05/10 01/07/15 



TT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 
NLQ 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
NLQ 

Ghi chú 

90 Nguyễn Vũ Thông   Con ông Thái 215071995 
04 Nguyễn Trung Ngạn, Quy 
Nhơn, BĐịnh 

23/05/10 01/07/15 

91 
Nguyễn Vũ Hồng 
Minh 

  Con ông Thái 215168987 
04 Nguyễn Trung Ngạn, Quy 
Nhơn, BĐịnh 

23/05/10 01/07/15 

92 Nguyễn Văn Đức   Em ông Tôn 151189156 Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình 01/07/05     

93 Nguyễn Văn Thưởng   Em ông Tôn 201446399 
694 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

01/07/05     

94 Vũ Thị Mão 002C046904 Vợ ông Tôn 210001745 
582 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/07/05     

95 Nguyễn Thanh Bình   Con ông Tôn 211797289 
582 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/07/05     

96 Nguyễn Thái Dương   Con ông Tôn 215071015 
582 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

01/07/05     

97 Trần Yên Thái   
Em ông Trần 
Đức Dương 

211302729 
324 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

01/07/05     

98 Đào Thị Thu Hà   
Vợ ông Trần 
Đức Dương 

211294452 
48 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình 
Định 

01/07/05     

99 Trần Hữu Đức   
Con ông Trần 
Đức Dương 

215304512 
48 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình 
Định 

01/07/05     

100 Trần Thu Vân   
Con ông Trần 
Đức Dương 

  
48 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình 
Định 

01/07/05     
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VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

T Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 
cổ phần 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

  Hội đồng quản trị                   

1 Nguyễn Lương Am 002C046889 
Chủ tịch 
HĐQT-Tổng 
Giám đốc 

211622375 27/06/05 
Bình 
Định 

50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

1.515.575 12,63%   

2 Đinh Tấn Dương 002C046830 
Phó Chủ tịch 
HĐQT-Phó 
Tổng Giám đốc 

210574520 09/03/01 
Bình 
Định 

136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, 
Bình Định 

112.227 0,94%   

3 Đặng Ngọc Căn   
Thành viên 
HĐQTđộc lập 

210926129 06/11/14 
Bình 
Định 

410 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

25.284 0,21%   

4 Phạm Văn Nho 002C046998 
Thành viên 
HĐQT-Kế toán 
trưởng 

211660859 18/10/10 
Bình 
Định 

175 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

71.230 0,59%   

5 Dương Minh Quang 002C018202 
Thành viên 
HĐQT-Phó 
Tổng Giám đốc 

211447541 03/05/08 
Bình 
Định 

61/3 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

54.737 0,46%   

6 Phùng Văn Viễn 002C046887 
Thành viên 
HĐQTđộc lập 

210001784 20/10/10 
Bình 
Định 

136 Nguyễn Thị Định, Quy 
Nhơn, Bình Định 

30.157 0,25%   

Ban kiểm soát                   

7 Lương Đăng Hào 002C046746 
Trưởng Ban 
Kiểm soát 

211542533 02/06/09 
Bình 
Định 

40 Thanh Niên, Quy Nhơn, Bình 
Định 

7.107 0,06%   

8 Trương Đình Du   
Thành viên Ban 
Kiểm soát 

211646923 02/07/10 
Bình 
Định 

Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy 
Phuớc, Bình Định 

25.681 0,21%   

9 Trương Đình Lai 002C046739 
Thành viên Ban 
Kiểm soát 

211622301 09/03/10 
Bình 
Định 

5 Đặng Dung, TP Quy Nhơn, 
Bình Định 

29.479 0,25%   

Ban Tổng Giám đốc                   



T Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 
cổ phần 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

10 Vũ Xuân Chính 002C046757 
Phó Tổng Giám 
đốc 

210913393 03/02/04 
Bình 
Định 

108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

57.804 0,48%   

11 Huỳnh Khế 002C018705 
Phó Tổng Giám 
đốc 

211660864 26/11/10 
Bình 
Định 

178 Nguyễn Trung Trực, Quy 
Nhơn 

56.402 0,47%   

12 Phan Thanh Lân 002C046973 
Phó Tổng Giám 
đốc 

211530224 23/03/10 
Bình 
Định 

71-73/2 AmaKhê, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk 

9.297 0,08%   

13 Nguyễn Đức Thái 002C046762 
Phó Tổng Giám 
đốc 

211185914 08/01/01 
Bình 
Định 

04 Nguyễn Trung Ngạn, Quy 
Nhơn, BĐịnh 

58.304 0,49%   

14 Nguyễn Văn Tôn 002C046982 
Phó Tổng Giám 
đốc 

211809632 03/12/02 
Bình 
Định 

582 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

119.274 0,99%   

15 Trần Đức Dương 002C046988 

Trưởng Phòng 
Đầu tư Tài 
chính -Người 
công bố thông 
tin 

211186014 15/09/05 
Bình 
Định 

48 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình 
Định 

2.565 0,02%   

Người liên quan                   

16 Nguyễn Thị Yêm   Mẹ ông Am 160416003 08/06/78 
Nam 
Định 

50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

17 Nguyễn Thị Liên   Em ông Am 160416001 08/06/78 
Nam 
Định 

50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

18 Nguyễn Đức Hòa   Em ông Am 215084677 21/12/04 
Bình 
Định 

112 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

12.058 0,10%   

19 Tạ Thị Hòa 002C018807 Vợ ông Am 210913426 02/05/07 
Bình 
Định 

50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

144.665 1,21%   

20 Nguyễn Thị Đức Hà   Con ông Am 211683645 19/07/07 
Bình 
Định 

50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

21 
Nguyễn Thị Thu 
Trang 

  Con ông Am 211760188 07/04/07 
Bình 
Định 

50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      



T Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 
cổ phần 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

22 Đinh Tấn Hương   
Anh ông Đinh 
Tấn Dương 

210574447 09/07/79 
Nghĩa 
Bình 

Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi       

23 
Đinh Thị Minh 
Giang 

  
Chị ông Đinh 
Tấn Dương 

210574640 09/07/79 
Nghĩa 
Bình 

Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi       

24 Đinh Tấn Nam   
Anh ông Đinh 
Tấn Dương 

021838918 29/08/05 TPHCM 
20/1/20 Nguyên Hồng, P1, Q. Gò 
Vấp, TPHCM 

      

25 Lê Thị Anh Minh   
Vợ ông Đinh 
Tấn Dương 

210985583 21/12/09 
Bình 
Định 

136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

26 Đinh Phương Vũ   
Con ông Đinh 
Tấn Dương 

      
136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

27 Đinh Quang Bảo   
Con ông Đinh 
Tấn Dương 

      
136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

28 Huỳnh Kim Hoa   Vợ ông Căn 210190009 22/07/03 
Bình 
Định 

410B Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

29 
Đặng Hoàng Kim 
Phượng 

  Con ông Căn 215030360 22/07/03 
Bình 
Định 

410B Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

30 
Đặng Hoàng Ngọc 
Phương 

  Con ông Căn 215300348 20/06/09 
Bình 
Định 

410B Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

31 Đặng Thị Nghĩa   Chị ông Căn 110335527 01/12/78 
HàSơn 
Bình 

Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà 
Nội 

      

32 Đặng Quốc Vượng   Anh ông Căn 1500449000 22/08/13 Thái Bình Hồng Phong,Vũ Thư, Thái Bình       

33 Đặng Quốc Tương   Anh ông Căn 034050000603 10/02/15 
Cục CS 
ĐKQLCT 

Hồng Phong,Vũ Thư, Thái Bình       

34 Đặng Thị Hồng   Chị ông Căn 111863204 18/01/02 Hà Tây 
Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà 
Nội 

      

35 Đặng Thị Tuyết   Em ông Căn 031727722 18/04/08 
Hải 
Phòng 

Đông Thái, Vĩnh Bảo, Hải Phòng       

36 Đặng Thị Hà   Em ông Căn 050911738 05/06/11 Sơn La 01 Ngõ 6, P.Quyết Thắng, Sơn       



T Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 
cổ phần 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

La 

37 Đặng Thị Mai   Em ông Căn 150447288 14/01/12 Thái Bình Hồng Phong,Vũ Thư, Thái Bình       

38 Phạm Văn Thơ   Em ông Nho 220596606 08/11/08 
Khánh 
Hòa 

Cam Thành Bắc, Cam Ranh, 
Khánh Hòa 

      

39 Phạm Thị Thuẩn   Em ông Nho 220596607 23/04/96 
Khánh 
Hòa 

Hòa Do 3, Cam Phúc Bắc, Cam 
Ranh, Khánh Hòa 

      

40 Phạm Văn Thống   Em ông Nho 220716270 06/05/96 
Khánh 
Hòa 

Hòa Do 5, Cam Phúc Bắc, Cam 
Ranh, Khánh Hòa 

      

41 Đào Thị Thương   Vợ ông Nho 220596934 20/04/96 
Khánh 
Hòa 

175 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

42 
Phạm Thị Thanh 
Nhung 

002C046730 Con ông Nho 211896210 05/09/02 
Bình 
Định 

175 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

1.868 0,02%   

43 
Phạm Thị Thanh 
Nguyên 

  Con ông Nho 215258076 10/07/08 
Bình 
Định 

175 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

44 Dương Xuyến   Cha ông Quang 210298997 25/05/98 
Bình 
Định 

Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

      

45 Nguyễn Thị Hồng   Mẹ ông Quang 210313024 10/07/08 
Bình 
Định 

Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

      

46 Dương Văn Bổn   Anh ông Quang 211130718 25/05/98 
Bình 
Định 

Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

      

47 Dương Thị Mỹ Lệ   Em ông Quang 211539458 23/07/92 
Bình 
Định 

Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

      

48 Dương Minh Trung   Em ông Quang 211679289 24/06/96 
Bình 
Định 

Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

      

49 Dương Thị Trưng   Em ông Quang 211820564 30/08/00 
Bình 
Định 

Tân Dương, Nhơn An, TX An 
Nhơn, Bình Định 

      

50 
Đinh Thị Hồng 
Huyên 

  Vợ ông Quang 211554653 05/05/10 
Bình 
Định 

61/3 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      



T Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
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Ngày 
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Ghi 
chú 

51 Dương Quang Minh   Con ông Quang       
61/3 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

52 Dương Quang Khôi   Con ông Quang       
61/3 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

53 Lê Thị Hà 002C018718 Vợ ông Viễn 210581189 19/10/13 
Bình 
Định 

136 Nguyễn Thị Định, Quy 
Nhơn, Bình Định 

193 0,00%   

54 Phùng Thế Vượng 002C018261 Con ông Viễn 211753163 08/07/04 
Bình 
Định 

136 Nguyễn Thị Định, Quy 
Nhơn, Bình Định 

1.266 0,01%   

55 Phùng Thế Thịnh 026C160477 Con ông Viễn 215137129 23/02/06 
Bình 
Định 

136 Nguyễn Thị Định, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

56 
Huỳnh Thị Thu 
Thủy 

   Vợ ông Hào 211328208 08/06/01 
Bình 
Định 

40 Thanh Niên, Quy Nhơn, Bình 
Định 

      

57 Lương Thế Vinh     Con ông Hào 215354052 13/05/10 
Bình 
Định 

40 Thanh Niên, Quy Nhơn, Bình 
Định 

      

58 Lương Đăng Quang   Con ông Hào       
40 Thanh Niên, Quy Nhơn, Bình 
Định 

      

59 Lương Đăng Giai   Cha ông Hào 210174964 19/05/09 
Bình 
Định 

Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

      

60 Nguyễn Thị Trị   Mẹ ông Hào 210174970 03/07/12 
Bình 
Định 

Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

      

61 Lương Thị Hoa    Chị ông Hào 211006485 10/08/10 
Bình 
Định 

Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

      

62 Lương Thị Buôn   Chị ông Hào 211006486 21/10/13 
Bình 
Định 

Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định       

63 Lương Đăng Kiệt   Em ông Hào 024828946 15/10/07 
Bình 
Định 

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
TP HCM 

      

64 Lương Đăng Khải   Em ông Hào 233135363 26/12/06 
Bình 
Định 

14 Nhất Chi Mai, P.Duy Tân TP 
Kon Tum 

      



T Tên tổ chức/cá 
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Tài khoản 
giao dịch 
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65 Lương Đăng Bản   Em ông Hào 211667638 04/06/07 
Bình 
Định 

81Khu phố Vạn Hạnh,TT Phú 
Mỹ,Tân Thành Bà Rịa- Vũng Tàu 

      

66 Lương Thượng Đạt   Em ông Hào 211816549 18/05/15 
Bình 
Định 

Dương Thành, Phước Thắng, Tuy 
Phước, Bình Định 

      

67 Lương Thị Thành   Em ông Hào 211556294 13/12/02 
Bình 
Định 

TT Bồng Sơn, Bình Định       

68 
Trương Thị Phi 
Phụng 

  Em ông Du 210992549 28/07/05 
Bình 
Định 

12/9 Trần Thị Kỷ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

69 Trương Đình Vũ   Em ông Du 211020057 30/12/09 
Bình 
Định 

477/60 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

70 Hồ Thị Mỹ Tuyết   Vợ ông Du 210268209 20/06/09 
Bình 
Định 

Phước An, Tuy Phước, Bình 
Định 

      

71 Hồ Quang Danh   Con ông Du 211121147 05/04/08 
Bình 
Định 

8 Hoàng Diệu, Vũng Tàu       

72 Trương Hồ Anh   Con ông Du 215136325 08/08/06 
Bình 
Định 

Phước An, Tuy Phước, Bình 
Định 

      

73 Trương Trọng Nhân   Con ông Du 215792110 03/09/11 
Bình 
Định 

Phước An, Tuy Phước, Bình 
Định 

      

74 Lê Thị Khứ   Mẹ ông Lai 210186441 22/12/78 
Nghĩa 
Bình 

An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi       

75 Trương Đình Xuân   Anh ông Lai 210308138 09/07/12 
Quảng 
Ngãi 

An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi       

76 Trương Đình Đạt   Em ông Lai 210889801 29/02/80 
Nghĩa 
Bình 

An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi       

77 Trương Đình Quang   Em ông Lai 211367471 29/03/03 
Bình 
Định 

An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi       

78 
Nguyễn Thị Vân 
Nội 

  Vợ ông Lai 210186956 30/08/01 
Bình 
Định 

5 Đặng Dung, TP Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

79 Trương Đình Hữu   Con ông Lai 215079036 02/07/04 
Bình 
Định 

5 Đặng Dung, TP Quy Nhơn, 
Bình Định 
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nhân 

Tài khoản 
giao dịch 
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khoán 
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80 Trương Đình Nhân   Con ông Lai 215016996 03/07/12 
Bình 
Định 

5 Đặng Dung, TP Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

81 Nguyễn Thị Nghĩa 002C046732 Vợ ông Chính 215031587 03/02/04 
Bình 
Định 

108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

1.465 0,01%   

82 Vũ Thanh Vân   Con ông Chính 215031796 10/02/04 
Bình 
Định 

108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

      

83 Vũ Thành Nam   Con ông Chính 215192076 29/05/07 
Bình 
Định 

108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
BĐịnh 

      

84 Huỳnh Sơn Tân   Cha ông Khế 210336955 24/04/98 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

85 Nguyễn Thị Sương   Mẹ ông Khế 210336934 24/04/98 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

86 Huỳnh Thị La   Em ông Khế 210336977 27/04/98 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

87 Huỳnh Thị Lấu   Em ông Khế 210998085 14/09/06 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

88 Huỳnh Thị Tâm   Em ông Khế 211272045 24/04/98 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

89 Huỳnh Thị Thu   Em ông Khế 211526657 03/01/92 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

90 Huỳnh Thị Hoa   Em ông Khế 211365672 25/04/98 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

91 Huỳnh Thị Bé   Em ông Khế 211566231 05/04/93 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

92 Huỳnh Thị Thừa   Em ông Khế 211566188 05/04/93 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

93 Huỳnh Ngọc Long   Em ông Khế 211787837 30/07/99 
Bình 
Định 

Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định       

94 Nguyễn Thị Ân   Vợ ông Khế 211660768 04/03/10 
Bình 
Định 

178 Nguyễn Trung Trực, Quy 
Nhơn, Bình Định 

18.658 0,16%   
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95 Huỳnh Nguyên Khải   Con ông Khế 211787074 12/07/99 
Bình 
Định 

28/9 Bàu Cát 9, Q. Tân Bình, 
TPHCM 

      

96 
Huỳnh Nguyên 
Khiêm 

  Con ông Khế 215030880 02/06/05 
Bình 
Định 

178 Nguyễn Trung Trực, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

97 Bùi Thị Oanh   Vợ ông Lân 240285563 01/10/04 Đak Lăk 
71-73/2 AmaKhê, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk 

      

98 Phạm Thị Cắc   Mẹ ông Lân       
Xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, 
Quảng Bình 

      

99 Phan Thanh Hoàng   Con ông Lân 241497628 06/06/11 Đak Lăk 
71-73/2 AmaKhê, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk 

      

100 
Phan Thanh Hoàng 
Tú 

  Con ông Lân       
71-73/2 AmaKhê, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk 

      

101 Phan Thanh Long   Anh ông Lân 012677513 31/03/04 Hà Nội P.416, khu TT ĐHSP Hà Nội       

102 Phan Thị Loan   Em ông Lân 191236065 01/01/98 
Bình Trị 
Thiên 

Tổ 5, khu vực 2, An Hòa, TP Huế       

103 
Nguyễn Thị Thu 
Hồng 

  Chị ông Thái 024470312 21/01/05 TPHCM Q. Gò Vấp, TpHCM       

104 Võ Thị Hào 002C046745 Vợ ông Thái 211871745 28/05/02 
Bình 
Định 

04 Nguyễn Trung Ngạn, Quy 
Nhơn, BĐịnh 

12.256 0,10%   

105 Nguyễn Vũ Thông   Con ông Thái 215071995 30/08/04 
Bình 
Định 

04 Nguyễn Trung Ngạn, Quy 
Nhơn, BĐịnh 

      

106 
Nguyễn Vũ Hồng 
Minh 

  Con ông Thái 215168987 29/08/06 
Bình 
Định 

04 Nguyễn Trung Ngạn, Quy 
Nhơn, BĐịnh 

      

107 Nguyễn Văn Đức   Em ông Tôn 151189156 07/07/93 Thái Bình Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình       

108 
Nguyễn Văn 
Thưởng 

  Em ông Tôn 201446399 06/10/07 Đà Nẵng 
694 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

      

109 Vũ Thị Mão 002C046904 Vợ ông Tôn 210001745 02/11/06 
Bình 
Định 

582 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

13.412 0,11%   



T Tên tổ chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 
cổ phần 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

110 Nguyễn Thanh Bình   Con ông Tôn 211797289 13/09/05 
Bình 
Định 

582 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

111 Nguyễn Thái Dương   Con ông Tôn 215071015 03/08/04 
Bình 
Định 

582 Nguyễn Thái Học, Quy 
Nhơn, Bình Định 

      

112 Trần Yên Thái   
Em ông Trần 
Đức Dương 

211302729 29/05/09 
Bình 
Định 

324 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, 
Bình Định 

      

113 Đào Thị Thu Hà   
Vợ ông Trần 
Đức Dương 

211294452 15/09/05 
Bình 
Định 

48 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình 
Định 

      

114 Trần Hữu Đức   
Con ông Trần 
Đức Dương 

215304512 25/03/10 
Bình 
Định 

48 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình 
Định 

      

115 Trần Thu Vân   
Con ông Trần 
Đức Dương 

      
48 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình 
Định 

      

Tổng cộng             2.380.964 19,84%   

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 

TT 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với CĐ 
nội bộ/CĐ lớn 

Số CPSH đầu kỳ Số CPSH cuối kỳ 
Lý do tăng giảm 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 
1 Trần Đức Dương Người CBTT 32.565 0,27% 2.565 0,02% Bán cổ phiếu để cân đối chi tiêu gia đình  

2 Nguyễn Văn Tôn 
Phó Tổng giám 
đốc 

119.274 0,99% 78.914 0,65% Bán cổ phiếu để cân đối chi tiêu gia đình  

 Tổng cộng   151.839 1,26% 81.479 0,67%   



VII. Ctic viin cti cfrn lwu,i' kl?tic:

Kh6ng c6

CHU TICH HQI EONG QUAN TRI'F.'

l{guyAn Lwo'ng Am

/




